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KẾ HOẠCH
Kiểm tra, truy xuất nguồn gốc giống cây trồng lâm nghiệp đợt 2 năm 2026

Căn cứ: Nghị định số 146/2026/NĐ-CP ngày 06/5/2026 của Chính phủ quy 
định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Lâm nghiệp; Thông tư số 
26/2025/TT-BNNMT ngày 24/6/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy 
định về quản lý lâm sản; xử lý lâm sản, thủy sản là tài sản được xác lập quyền sở 
hữu toàn dân; Thông tư số 84/2025/TT-BNNMT ngày 31/12/2025 quy định chi 
tiết một số nội dung của Luật Lâm nghiệp và sửa đổi, bổ sung một số Thông tư 
trong lĩnh vực Lâm nghiệp và Kiểm lâm (Thông tư số 84/2025/TT-BNNMT);

Căn cứ Quyết định số 37/QĐ-HKL ngày 07/01/2026 của Hạt Kiểm lâm 
khu vực III Ban hành Chương trình công tác năm 2026. 

Hạt Kiểm lâm khu vực III xây dựng Kế hoạch kiểm tra, truy xuất nguồn 
gốc giống cây trồng lâm nghiệp đợt 2 năm 2026, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Đảm bảo việc chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong hoạt động 
sản xuất, kinh doanh giống cây trồng Lâm nghiệp; tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn 
các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp thực hiện 
các quy định mới của pháp luật.

- Nâng cao trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong sản xuất, kinh doanh 
giống cây trồng lâm nghiệp.

2. Yêu cầu

Việc kiểm tra phải thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật; 
đảm bảo khách quan, minh bạch, không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường 
của các cơ sở, hộ gia đình được kiểm tra.

II. THÀNH PHẦN THAM GIA KIỂM TRA

1. Hạt Kiểm lâm khu vực III:

- Lãnh đạo Hạt Kiểm lâm.

- Bộ phận Điều tra, Xử lý vi phạm Lâm nghiệp.
- Bộ phận Quản lý, bảo vệ, phát triển rừng.
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-  Kiểm lâm làm việc tại địa bàn.
2. Mời đại diện lãnh đạo hoặc công chức UBND các xã: 
Đông Sơn, Trường Giang, Thọ Phong

III. NỘI DUNG KIỂM TRA

1. Đơn vị được kiểm tra: tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có hoạt động sản 
xuất, kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp.

2. Nội dung kiểm tra:

a. Giấy đăng ký kinh doanh của cơ sở theo quy định pháp luật. 

b. Hồ sơ giống cây trồng lâm nghiệp:
- Đối với lô hạt giống: Bảng kê theo Mẫu số 07 Phụ lục I ban hành kèm 

theo Thông tư số 84/2025/TT-BNNMT; bản sao quyết định công nhận nguồn 
giống; hóa đơn bán hàng ghi rõ khối lượng hạt và mã số nguồn giống. 

- Đối với cây giống trong bình mô: Bảng kê theo Mẫu số 08 Phụ lục I ban 
hành kèm theo Thông tư số 84/2025/TT-BNNMT; bản sao quyết định công nhận 
giống hoặc hợp đồng mua giống; hóa đơn bán hàng ghi rõ số lượng cây mầm mô, 
tên và mã số giống. 

- Đối với hom giống, cành ghép, mắt ghép: bảng kê theo Mẫu số 09 Phụ 
lục I ban hành kèm theo Thông tư số 84/2025/TT-BNNMT; bản sao quyết định 
công nhận nguồn giống hoặc hợp đồng mua vật liệu nhân giống; hóa đơn bán hàng 
ghi rõ số lượng và mã số nguồn giống. 

- Đối với lô cây giống: bảng kê theo Mẫu số 10 Phụ lục I ban hành kèm 
theo Thông tư số 84/2025/TT-BNNMT; giấy tờ chứng minh nguồn gốc vật liệu 
nhân giống. 

c. Quyết định công nhận nguồn giống cây trồng lâm nghiệp của cơ quan 
chuyên môn về lâm nghiệp thuộc sở Nông nghiệp và Môi trường trước khi sản 
xuất, kinh doanh đối với loài cây lâm nghiệp chính. 

d. Bảng công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với sản phẩm giống cây trồng lâm 
nghiệp do cơ sở mình sản xuất.

đ. Thống kê khối lượng, số lượng vật liệu giống (hạt giống, mô, hom, cây 
giống…) mua vào, sản xuất, xuất bán và cây giống còn tồn đến thời điểm kiểm 
tra. 

e. Việc lập và lưu giữ hồ sơ tại cơ sở phục vụ truy xuất nguồn gốc (mua, 
bán, vận chuyển…).

Lưu ý: các cơ sở được kiểm tra phô tô tất cả hồ sơ liên quan đến việc sản 
xuất, kinh doanh của cơ sở; thống kê khối lượng, số lượng vật liệu giống mua vào, 
sản xuất, xuất bán và tồn để phục vụ cho việc kiểm tra.
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3. Thời gian kiểm tra: Có lịch kèm theo.

Kế hoạch này thay cho Giấy mời, trường hợp có thay đổi thời gian kiểm tra 
vì lý do khách quan, đơn vị sẽ liên hệ trực tiếp qua điện thoại để thống nhất.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN: thực hiện theo qui định hiện hành.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Giao ông Nguyễn Thanh Tâm - Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm khu vực 
III chủ trì triển khai thực hiện Kế hoạch này.

2. Bộ phận Quản lý, bảo vệ, phát triển rừng: chuẩn bị hồ sơ và các tài liệu 
có liên quan để phục vụ công tác kiểm tra các cơ sở; Hướng dẫn, hỗ trợ các cơ sở 
sản xuất, kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp thực hiện đúng theo quy định 
của pháp luật; lập Biên bản kết quả kiểm tra, tổng hợp, tham mưu báo cáo.

3. Bộ phận Điều tra xử lý vi phạm lâm nghiệp: phối hợp tham gia hoạt động 
kiểm tra; khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật thì lập hồ sơ xử lý hoặc 
tham mưu cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định. 

4. Kiểm lâm làm việc tại địa bàn có trách nhiệm thông báo, gửi Kế hoạch 
này đến các cơ sở (theo Lịch kiểm tra) trên địa bàn để chuẩn bị hồ sơ, tài liệu có 
liên quan phục vụ cho công tác kiểm tra.

5. Đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp: phối hợp 
cung cấp đầy đủ các thông tin, tài liệu liên quan trong thời gian kiểm tra. 

Trên đây là Kế hoạch kiểm tra, truy xuất nguồn gốc giống cây trồng lâm 
nghiệp đợt 2 của Hạt Kiểm lâm khu vực III. Kính đề nghị UBND các xã Trường 
Giang, Thọ Phong, Đông Sơn cử cán bộ chuyên môn và Trưởng thôn phối hợp 
thực hiện để đợt kiểm tra đạt hiệu quả./.
Nơi nhận: 
- Chi cục Kiểm lâm;
- UBND các xã: Trường Giang, Thọ Phong, Đông 
Sơn;
- Lãnh đạo Hạt Kiểm lâm khu vực III; 
- Bộ phận chuyên môn Hạt;
- Kiểm lâm làm việc tại địa bàn các xã: Trường 
Giang, Thọ Phong, Đông Sơn;
- Lưu: HCTH, QLBVPTR.

HẠT TRƯỞNG

Trương Quang Học
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LỊCH KIỂM TRA CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH
GIỐNG CÂY TRỒNG LÂM NGHIỆP 

 (Kèm theo Kế hoạch số         /KH-HKL ngày 06 tháng 10 năm 2026  
của Hạt Kiểm lâm khu vực III)

TT Tên cơ sở kiểm tra Địa điểm kiểm tra Thời gian kiểm 
tra

Ghi 
chú

1 Đào Thị Vân Thôn Tân An, xã Trường Giang

2 Nguyễn Trường Thôn Tân An, xã Trường Giang
8 giờ 00 phút 

ngày 13/10/2026

3 Lê Văn Nghĩa Thôn Tân An, xã Trường Giang

4 Đặng Xuân Tân Thôn Minh Trung, xã Trường Giang
10 giờ 00 phút 

ngày 13/10/2026

5 Huỳnh Thị Thanh Thôn Thế Lợi, xã Thọ Phong

6 Nguyễn Văn Phú Thôn Thế Lợi, xã Thọ Phong

7 Huỳnh Văn Bình Thôn Thế Lợi, xã Thọ Phong

14 giờ 00 phút 
ngày 13/10/2026

8 Nguyễn Thọ Thôn Thọ Trung, xã Thọ Phong

9 Nguyễn Danh Thôn Thọ Nam, xã Thọ Phong
16 giờ 00 phút 

ngày 13/10/2026

10 Trần Phi Dũng Thôn Liên Trì, xã Đông Sơn

11 Trần Văn Tâm Thôn Liên Trì, xã Đông Sơn
8 giờ 00 phút 

ngày 14/10/2026

12 Đoàn Ngọc Thương Thôn Liên Trì, xã Đông Sơn

13 Nguyễn Văn Phúc Thôn Liên Trì, xã Đông Sơn
10 giờ 00 phút 

ngày 14/10/2026

14 Lê Thanh Phương Thôn Liên Trì, xã Đông Sơn

15 Đoàn Bá Thôn Liên Trì, xã Đông Sơn
14 giờ 00 phút 

ngày 14/10/2026

16 Trần Thị Thu Thôn Liên Trì, xã Đông Sơn

17 Lê Thị Thái Thôn Liên Trì, xã Đông Sơn
16 giờ 00 phút 

ngày 14/10/2026

18 Đỗ Văn Kim Thôn Liên Trì, xã Đông Sơn

19 Phan Thị Vương Thôn Liên Trì, xã Đông Sơn
8 giờ 00 phút 

ngày 15/10/2026

20 Trần Văn Đồng Thôn Liên Trì, xã Đông Sơn

21 Đặng Văn Đoàn Thôn Liên Trì, xã Đông Sơn
10 giờ 00 phút 

ngày 15/10/2026

22 Đặng Văn Mỹ Thôn Liên Trì, xã Đông Sơn 14 giờ 00 phút 
ngày 15/10/2026

Trường 
hợp có 

thay 
đổi 
thời 
gian 
kiểm 
tra, 
Hạt 

Kiểm 
lâm 

thông 
báo 
bằng 
văn 
bản 
hoặc 
điện 
thoại
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23 Lê Duy Phùng Thôn Liên Trì, xã Đông Sơn

24 Lê Dương Thôn Liên Trì, xã Đông Sơn

25 Nguyễn Xuân Thôn Liên Trì, xã Đông Sơn
16 giờ 00 phút 

ngày 15/10/2026

26 Nguyễn Lộc Thôn Liên Trì, xã Đông Sơn

27 Lê Xuân Thọ Thôn Liên Trì, xã Đông Sơn
8 giờ 00 phút 

ngày 16/10/2026

28 Trần Thị Thu Thôn Liên Trì, xã Đông Sơn

29 Trần Thị Hường Thôn Liên Trì, xã Đông Sơn
10 giờ 00 phút 

ngày 16/10/2026

30 Phạm Hồng Thái Thôn Liên Trì, xã Đông Sơn

31 Lê Văn Khánh Thôn Liên Trì, xã Đông Sơn
14 giờ 00 phút 

ngày 16/10/2026

32 Lê Hoài Nam Thôn Liên Trì, xã Đông Sơn

33 Đỗ Văn Hiên Thôn Liên Trì, xã Đông Sơn
16 giờ 00 phút 

ngày 16/10/2026

34 Lê Thị Vân Thôn Liên Trì, xã Đông Sơn

35 Lê Văn Trí Thôn Liên Trì, xã Đông Sơn
8 giờ 00 phút 

ngày 20/10/2026

36 Hà Văn Đức Thôn Liên Trì, xã Đông Sơn

37 Trương Thị Vân Thôn Liên Trì, xã Đông Sơn
10 giờ 00 phút 

ngày 20/10/2026

38 Lê Văn Phụng Thôn Liên Trì, xã Đông Sơn

39 Nguyễn Văn Bàng Thôn Liên Trì, xã Đông Sơn
14 giờ 00 phút 

ngày 20/10/2026

40 Nguyễn Văn Lân Thôn Liên Trì, xã Đông Sơn

41 Võ Văn Lãnh Thôn Liên Trì, xã Đông Sơn
16 giờ 00 phút 

ngày 20/10/2026

42 Phan Chánh Dũng Thôn Liên Trì, xã Đông Sơn

43 Trần Thị Thanh Tâm Thôn Liên Trì, xã Đông Sơn
8 giờ 00 phút 

ngày 21/10/2026

44 Mai Văn Thượng Thôn Liên Trì, xã Đông Sơn

45 Châu Thị Liêm Thôn Liên Trì, xã Đông Sơn
10 giờ 00 phút 

ngày 21/10/2026

46 Nguyễn Tài Hiệu Thôn Liên Trì, xã Đông Sơn

47 Nguyễn Tài Lâm Thôn Liên Trì, xã Đông Sơn
14 giờ 00 phút 

ngày 21/10/2026

48 Lê Văn Thống Thôn Liên Trì, xã Đông Sơn

49 Phạm Minh Trung Thôn Liên Trì, xã Đông Sơn
16 giờ 00 phút 

ngày 21/10/2026
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50 Nguyễn Ân Thôn Liên Trì, xã Đông Sơn

51 Phạm Văn Tân Thôn Liên Trì, xã Đông Sơn
8 giờ 00 phút 

ngày 22/10/2026

52 Kiều Văn Hạnh Thôn Liên Trì, xã Đông Sơn

53 Phạm Thanh Vãng Thôn Xuân Yên, xã Đông Sơn
10 giờ 00 phút 

ngày 22/10/2026

54 Huỳnh Sơn Thôn Xuân Yên, xã Đông Sơn

55 Nguyễn Đình Lang Thôn Xuân Yên, xã Đông Sơn
14 giờ 00 phút 

ngày 22/10/2026

56 Võ Đức Long Thôn Xuân Yên, xã Đông Sơn

57 Phan Thị Dung Thôn Xuân Yên, xã Đông Sơn
16 giờ 00 phút 

ngày 22/10/2026

58 Bùi Văn Chính Thôn Xuân Yên, xã Đông Sơn

59 Hồ Thanh Hải Thôn Xuân Yên, xã Đông Sơn
8 giờ 00 phút 

ngày 23/10/2026

60 Nguyễn Quang Thực Thôn Xuân Yên, xã Đông Sơn

61 Nguyễn Chiến Thắng Thôn Xuân Yên, xã Đông Sơn
10 giờ 00 phút 

ngày 23/10/2026

62 Nguyễn Tấn Thịnh Thôn Xuân Yên, xã Đông Sơn

63 Huỳnh Văn Thanh Thôn Xuân Yên, xã Đông Sơn
14 giờ 00 phút 

ngày 23/10/2026

64 Nguyễn Văn Tâm Thôn Xuân Yên, xã Đông Sơn

65 Trần Trung Lý Thôn Xuân Yên, xã Đông Sơn
16 giờ 00 phút 

ngày 23/10/2026

66 Nguyễn Văn Min Thôn Xuân Yên, xã Đông Sơn

67 Nguyễn Chí Phúc Thôn Xuân Yên, xã Đông Sơn
8 giờ 00 phút 

ngày 27/10/2026

68 Nguyễn Tấn Thuần Thôn Xuân Yên, xã Đông Sơn

69 Nguyễn Chiến Hà Thôn Xuân Yên, xã Đông Sơn
10 giờ 00 phút 

ngày 27/10/2026

70 Đặng Thị Huệ Thôn Xuân Yên, xã Đông Sơn

71 Lê Văn Quang Thôn Xuân Yên, xã Đông Sơn
14 giờ 00 phút 

ngày 27/10/2026

72 Nguyễn Tấn Điều Thôn Xuân Yên, xã Đông Sơn

73 Nguyễn Văn Minh Thôn Xuân Yên, xã Đông Sơn
16 giờ 00 phút 

ngày 27/10/2026
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